
Biểu số 4.03 
DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH  

PHÂN THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ 
Thời kỳ báo cáo: 5 năm tính đến năm báo cáo 

(Triệu USD/ tỷ VND, Áp dụng tỷ giá quy đổi vào thời điểm cuối kỳ) 

 
Năm báo 

cáo - 4 
Năm báo 

cáo -3 
Năm báo 

cáo - 2 
Năm báo 

cáo - 1 
Năm báo 

cáo 

USD VND USD VND USD VND USD VND USD VND 

TỔNG CỘNG           

Các chủ nợ 
chính thức 

          

Song phương           

Đa phương           

Các chủ nợ tư 
nhân 

          

Người sở hữu 
trái phiếu 

          

Các Ngân hàng 
thương mại 

          

Các chủ nợ tư 
nhân khác 

          

           

Nợ của Chính 
phủ  

          

Các chủ nợ 
chính thức 

          

Song phương           

Đa phương           

Các chủ nợ tư 
nhân 

          

Người sở hữu 
trái phiếu 

          



Các Ngân hàng 
thương mại 

          

Các chủ nợ tư 
nhân khác 

          

           

OPEC           

CÁC CHỦ NỢ 
TƯ NHÂN 

          

NGƯỜI SỞ 
HỮU TRÁI 
PHIẾU 

          

CÁC NGÂN 
HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

          

CÁC CHỦ NỢ 
TƯ NHÂN 
KHÁC 

          

TỔNG CỘNG 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
 


